    UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH 

CBQL ĐĂNG KÝ THAM DỰ SƠ KẾT HỌC KỲ I  –  TẠI PHÚ QUỐC 31/3 đến 2/4/2017

	STT
	HỌC VÀ TÊN
	NĂM SINH
	ĐƠN VỊ
	CHỨC VỤ
	GHI CHÚ

	1. 
	Nguyễn Trí Dũng 
	 20. 05. 1965
	Phòng GD&ĐT
	TP
	

	2. 
	Nguyễn Thị Trúc Ly
	05. 11. 1968
	Phòng GD&ĐT
	P.TP
	

	3. 
	Nguyễn Văn Nguyện
	24. 04. 1967
	Phòng GD&ĐT
	P.TP
	

	4. 
	Nguyễn Thị Mỹ Châu
	08. 01. 1976
	Phòng GD&ĐT
	P.TP
	

	5. 
	Lê Trung 
	03. 01. 1963
	Phòng GD&ĐT
	CTCĐ
	

	6. 
	Lê Văn Dương
	15. 03. 1975
	Phòng GD&ĐT
	CV
	

	7. 
	Nguyễn Thị Đúng
	20.07.1968
	Phòng GD&ĐT
	CV
	

	8. 
	Lê Thị Kim Loan
	08. 06. 1969
	Mầm non Hoa Mai
	HT
	

	9. 
	Phạm Thị Lê Duyên
	10. 09. 1971
	Mầm non  Thủy Tiên
	HT
	

	10. 
	Huỳnh Thị Phương Quyên
	08. 06. 1979
	Mầm non Thủy Tiên 1
	HT
	

	11. 
	Võ Thị Thanh Tâm
	31. 07. 1972
	Mầm non Thủy Tiên 2
	HT
	

	12. 
	Trần Thị Hương
	1983
	Mẫu  giáo Sen Hồng
	HT
	

	13. 
	Phạm Thị Nhạn
	28. 11. 1982
	
	P.HT
	

	14. 
	Huỳnh Anh Thư
	12. 09. 1984
	Mầm non Ngọc Lan.
	HT
	

	15. 
	Nguyễn Thị Liễu
	06. 06. 1966
	Mẫu giáo Quỳnh Anh
	HT
	

	16. 
	Trần Thị Hồng
	1966
	Mầm Non Hoa Sen
	HT
	

	17. 
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	11 .02. 1982
	Mầm non Hướng Dương
	HT
	

	18. 
	Dương Thị Uyên Thi
	06. 10. 1981
	Mầm non Hướng Dương 2
	HT
	

	19. 
	Phạm Thị Hường
	21. 02. 1977
	Mầm non Quỳnh Hương
	HT
	

	20. 
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	25. 10. 1981
	Mầm non Phong Lan
	HT
	

	21. 
	Phan Thị Tám
	21. 04. 1963
	Mầm non BaBy
	HT
	

	22. 
	Nguyễn Thị Ngọc Hương
	22. 03. 1980 
	Mầm non Hoa Anh Đào
	HT
	

	23. 
	Trần Thị Ngọc Thúy 
	10. 08. 1983
	Mầm non  Hoa Lan
	HT
	

	24. 
	Phạm Thị Nở
	17. 03. 1963
	Mẫu giáo Hoa Đào
	HT
	

	25. 
	Nguyễn Thị Điệp
	19. 08. 1969
	Mầm non Hoa Hồng
	HT
	

	26. 
	Đỗ Nguyễn Bảo Anh
	30. 12. 1974
	Mầm non Hoa Hồng 2
	HT
	

	27. 
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt
	24. 11. 1967
	Mầm non Hoàng Anh
	HT
	

	28. 
	Nguyễn Thị Phương Hồng
	18. 03. 1973
	Mầm non Hoa Phượng 1
	HT
	

	29. 
	Nguyễn Thanh Xuân
	17. 11. 1977
	MN Hoa Phượng Hồng
	HT
	

	30. 
	Phan Thị Ngọc Anh
	27. 08. 1967
	Mẫu giáo Hoa Phượng
	HT
	

	31. 
	Trần Thị Thu Thủy
	1983
	Mầm non 30-4
	HT
	

	32. 
	Lê Thị Mỹ Nương
	01. 01. 1968
	Mầm non Hoa Thiên Lý
	HT
	

	33. 
	Bùi Thị Bích Vân
	1961
	Mầm non Hoa Thiên L‎ý 1
	Nguyên HT
	

	34. 
	Nguyễn Thị Kim Nguyên
	1981
	
	P.HT
	

	35. 
	Trương Thị Trâm
	15 .05. 1973
	Mầm non Hoa Thiên L‎ý 2
	HT
	

	36. 
	Võ Thị Hồng Hạnh 
	26/08/1974
	Mầm non Hoa Thiên L‎ý 2
	P.HT
	

	37. 
	Hà Văn Hóa 
	01. 04. 1962
	Mầm non Anh Duy
	HT
	

	38. 
	Nguyễn Thị Diệu Hạnh
	09. 02. 1969
	Mầm non Ty Vy
	HT
	

	39. 
	Lê Xuân Ngọc Thúy 
	29. 09. 1973
	Mầm non  Sơn Ca
	HT
	

	40. 
	Nguyễn Thanh Nhàn
	22. 12. 1966
	Mầm non Thiên Ân
	Chủ trường
	

	41. 
	Trần Mai  Hân
	08. 10. 1972
	Mầm non Minh Thư
	Chủ trường
	

	42. 
	Nguyễn Ngọc Bế
	15. 06. 1973
	Mầm non Búp Sen
	HT
	

	43. 
	Trần Thanh Tùng
	05. 12. 1975
	
	Thân nhân
	

	44. 
	Ngô Ngọc Luyến
	05. 10. 1975
	Mầm non Nam Mỹ
	HT
	

	45. 
	Đăng Thị Thu Hằng
	30. 09. 1982
	Mầm non Bé Yêu
	HT
	

	46. 
	Nguyễn Đình Sang
	26. 05. 1978
	Mầm non Hoa Hồng Nhỏ
	HT
	

	47. 
	Tăng Ngọc Lệ 
	28. 08. 1966
	Mầm non Lan Nhi
	HT
	

	48. 
	Trương Đức Hải
	12. 04. 1985
	Mầm non  Hoa Quỳnh
	HT
	

	49. 
	Châu Thị Diễm Sương 
	12.02.1982
	Mn Việt Mỹ
	HT
	

	50. 
	Đào Thị Tuyết
	18. 10.1976
	Mn  Thanh Ngân
	HT
	

	51. 
	Nguyễn Thị Trang
	28.03.1978
	Tiểu học An Phú Tây
	CTCĐ
	

	52. 
	Phạm Trung Nhân
	14. 10. 1977
	Tiểu học An Phú Tây 2
	HT
	

	53. 
	Nguyễn Thị Kim Trang
	30. 07. 1974
	Tiểu học Bình Chánh
	HT
	

	54. 
	Võ Thị Thanh Vân
	30. 04. 1975
	Tiểu học Trần Nhân Tôn
	HT
	

	55. 
	Lâm Ánh Nguyệt
	09. 08. 1965
	Tiểu học Bình Hưng
	HT
	

	56. 
	Võ An Định
	19. 07. 1972
	Tiểu học Phạm Hùng
	HT
	

	57. 
	Hà Ngọc Hóa
	01. 09. 1967
	Tiểu học Bình Lợi
	HT
	

	58. 
	Nguyễn Văn Vui
	12. 02. 1958
	Tiểu học Nguyễn Văn Trân
	HT
	

	59. 
	Nguyễn Thị Xuân Trang
	01. 10. 1973
	Tiểu Học Hưng Long
	HT
	

	60. 
	Nguyễn Văn Dũng
	14. 12. 1971
	Tiểu học Cầu Xáng
	HT
	

	61. 
	Lê Kim Anh
	05.11. 1969
	Tiểu học Lê Minh Xuân 2
	P. HT
	

	62. 
	Lại Văn Tâm
	12. 02. 1967
	Tiểu học Lê Minh Xuân 3
	HT
	

	63. 
	Võ Văn Hưng 
	19. 12 .1969
	Tiểu học Phong Phú
	HT
	

	64. 
	Nguyễn Hoàng  Phong
	10. 10. 1966
	Tiểu học Phong Phú 2
	HT
	

	65. 
	Lưu Ngọc Duyên
	19. 07. 1973
	Tiểu học An Hạ
	HT
	

	66. 
	Trần Thị Thu Hà
	27. 07. 1963
	Tiểu học Phạm Văn Hai
	HT
	

	67. 
	Trương Thị Ánh Nguyệt
	16. 02. 1967
	Tiểu học Võ Văn Vân
	HT
	

	68. 
	Trần Anh Phương
	10. 02. 1975
	Tiểu học Qui Đức
	HT
	

	69. 
	Đoàn Thị Yến Vân
	1972
	Tiểu học Tân Nhựt
	HT
	

	70. 
	Dương Quang Anh Vũ
	11. 11. 1973
	Tiểu học Tân Nhựt 6
	HT
	

	71. 
	Nguyễn Đình Chiến
	02. 05. 1973
	Tiểu  học Tân Quý Tây  3
	HT
	

	72. 
	Phan Thị Phương Loan
	02. 09. 1967
	Tiểu học  Tân Quý Tây
	HT
	

	73. 
	Hồ Thị Dung
	03.03. 1977
	Tiểu học Tân Túc
	HT
	

	74. 
	Phan Văn Cư
	30. 01. 1972
	Tiểu học Vĩnh Lộc 1
	HT
	

	75. 
	Nguyễn Thị Thu
	21. 12. 1971
	Tiểu học Vĩnh Lộc 2
	HT
	

	76. 
	Nguyễn Văn Hiệp
	03. 11. 1964
	Tiểu học Vĩnh Lộc A
	HT
	

	77. 
	Nguyễn Ngọc Huỳnh 
	20. 09. 1973
	Tiểu học Lại Hùng Cường
	HT
	

	78. 
	Phạm Công Nhựt
	14. 10. 1985
	Tiểu học Trần Quốc Toản
	P.HT
	

	79. 
	Nguyễn Thị Có
	17. 11. 1965
	Tiểu học Vĩnh Lộc B
	HT
	

	80. 
	Kiều Nguyệt Hương Liên
	05. 09. 1970
	THCS Nguyễn Văn Linh
	HT
	

	81. 
	Nguyễn Thị Thanh Trang
	01. 05. 1971
	THCS Bình Chánh
	HT
	

	82. 
	Nguyễn Thị Ngọc Linh
	25 . 09. 1977
	THCS Nguyễn Thái Bình
	HT
	

	83. 
	Nguyễn Thị Lệ Mai
	21. 12. 1969
	THCS Đa Phước
	HT
	

	84. 
	Nguyễn Thị Lệ Hà 
	01. 09.1976
	THCS Qui Đức
	P.HT
	

	85. 
	Nguyễn Hồng Loan 
	27. 01. 1973
	THCS Lê Minh Xuân
	P. HT
	

	86. 
	Võ Thanh Nhàn
	27. 02. 1976
	THCS Phong Phú
	HT
	

	87. 
	Phan Thanh Tuấn
	04. 11. 1974
	THCS Tân Túc
	HT
	

	88. 
	 Giang Thị Tuyết Mai
	27. 01. 1968
	THCS Phạm Văn Hai
	P. HT
	

	89. 
	Nguyễn Thị Ngọc Bích 
	25. 07. 1975
	THCS Tân Kiên
	HT
	

	90. 
	Nguyễn Minh Triết
	10. 07. 1958
	THCS Tân Nhựt
	HT
	

	91. 
	Nguyễn Ngọc Phát
	1975
	THCS Đồng Đen
	P.HT
	

	92. 
	Võ Phương Hoài 
	1971
	THCS Vĩnh Lộc A
	CTCĐ
	

	93. 
	Phan Văn Chương
	11. 06. 1977
	THCS Vĩnh Lộc B
	P.HT
	

	94. 
	Nguyễn Thị Hồng Phượng 
	01/01/1963
	Trường BDGD
	HT
	

	95. 
	Nguyễn Hữu Phúc Tâm
	02.  11.1973
	Trường BDGD
	Giáo viên
	

	96. 
	Tạ Thị Kim Phụng
	12.  05. 1983
	Trường BDGD
	Giáo viên
	

	97. 
	Nguyễn Phức Thọ
	30. 07. 1984 
	//
	
	

	98. 
	Nguyễn Ngọc  Hoàng Anh
	12. 02. 2010
	//
	
	

	99. 
	Nguyễn Thanh Hồng
	01. 01 .1990
	Phòng GDĐT
	
	

	100. 
	Nguyễn Đình Thành
	13. 12. 1983
	//
	
	

	101. 
	Từ Bộ Thông
	21. 04. 1983
	//
	
	

	102. 
	Bùi Thu Hiền 
	20. 08. 1995
	
	
	


                   Tổng cộng có 102 người  gồm (101 Người lớn & 01 trẻ em)  tham dự

                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG

Lưu ý:  

               Các đơn vị nộp kinh phí: Tổng cộng: 6.730.000 đ/suất 

Thông qua số tài khoản: 060029652611; Chủ TK: Đặng Hồng Thạch, Sacombank CN Tân Phú, PGD Lê Văn Quới.
     UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH 

CBQL ĐĂNG KÝ THAM DỰ SƠ KẾT HỌC KỲ I  –  TẠI PHÚ QUỐC

31/03/ đến 02/04/2017

XE 1  và  XE 2 
            (Tập trung Tại Trường TH Tân Túc, Lúc 4 h 30 Sáng ngày 31/01/2017 )
	STT
	HỌC VÀ TÊN
	NĂM SINH
	ĐƠN VỊ
	CHỨC VỤ
	GIỜ BAY

	1
	Lê Văn Dương
	15. 03. 1975
	Phòng GD&ĐT
	CV
	7h05

	2
	Nguyễn Thị Đúng
	20.07.1968
	Phòng GD&ĐT
	CV
	7h05

	3
	Lê Thị Kim Loan
	08. 06. 1969
	Mầm non Hoa Mai
	HT
	7h05

	4
	Huỳnh Thị Phương Quyên
	08. 06. 1979
	Mầm non Thủy Tiên 1
	HT
	7h05

	5
	Võ Thị Thanh Tâm
	31. 07. 1972
	Mầm non Thủy Tiên 2
	HT
	7h05

	6
	Huỳnh Anh Thư
	12. 09. 1984
	Mầm non Ngọc Lan.
	HT
	7h05

	7
	Nguyễn Thị Liễu
	06. 06. 1966
	Mẫu giáo Quỳnh Anh
	HT
	7h05

	8
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	11 .02. 1982
	Mầm non Hướng Dương
	HT
	7h05

	9
	Dương Thị Uyên Thi
	06. 10. 1981
	Mầm non Hướng Dương 2
	HT
	7h05

	10
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	25. 10. 1981
	Mầm non Phong Lan
	HT
	7h05

	11
	Phan Thị Tám
	21. 04. 1963
	Mầm non BaBy
	HT
	7h05

	12
	Nguyễn Thị Ngọc Hương
	22. 03. 1980 
	Mầm non Hoa Anh Đào
	HT
	7h05

	13
	Phạm Thị Nở
	17. 03. 1963
	Mẫu giáo Hoa Đào
	HT
	7h05

	14
	Nguyễn Thị Điệp
	19. 08. 1969
	Mầm non Hoa Hồng
	HT
	7h05

	15
	Đỗ Nguyễn Bảo Anh
	30. 12. 1974
	Mầm non Hoa Hồng 2
	HT
	7h05

	16
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt
	24. 11. 1967
	Mầm non Hoàng Anh
	HT
	7h05

	17
	Nguyễn Thị Diệu Hạnh
	09. 02. 1969
	Mầm non Ty Vy
	HT
	7h05

	18
	Lê Xuân Ngọc Thúy 
	29. 09. 1973
	Mầm non  Sơn Ca
	HT
	7h05

	19
	Trần Mai  Hân
	08. 10. 1972
	Mầm non Minh Thư
	Chủ trường
	7h05

	20
	Ngô Ngọc Luyến
	05. 10. 1975
	Mầm non Nam Mỹ
	HT
	7h05

	21
	Đăng Thị Thu Hằng
	30. 09. 1982
	Mầm non Bé Yêu
	HT
	7h05

	22
	Trương Đức Hải
	12. 04. 1985
	Mầm non  Hoa Quỳnh
	HT
	7h05

	23
	Nguyễn Thị Trang
	28.03.1978
	Tiểu học An Phú Tây
	CTCĐ
	7h05

	24
	Phạm Trung Nhân
	14. 10. 1977
	Tiểu học An Phú Tây 2
	HT
	7h05

	25
	Nguyễn Thị Kim Trang
	30. 07. 1974
	Tiểu học Bình Chánh
	HT
	7h05

	26
	Võ Thị Thanh Vân
	30. 04. 1975
	Tiểu học Trần Nhân Tôn
	HT
	7h05

	27
	Lâm Ánh Nguyệt
	09. 08. 1965
	Tiểu học Bình Hưng
	HT
	7h05

	28
	Võ An Định
	19. 07. 1972
	Tiểu học Phạm Hùng
	HT
	7h05

	29
	Nguyễn Văn Vui
	12. 02. 1958
	Tiểu học Nguyễn Văn Trân
	HT
	7h05

	30
	Nguyễn Thị Xuân Trang
	01. 10. 1973
	Tiểu Học Hưng Long
	HT
	7h05

	31
	Lê Kim Anh
	05.11. 1969
	Tiểu học Lê Minh Xuân 2
	P. HT
	7h05

	32
	Võ Văn Hưng 
	19. 12 .1969
	Tiểu học Phong Phú
	HT
	7h05

	33
	Nguyễn Hoàng  Phong
	10. 10. 1966
	Tiểu học Phong Phú 2
	HT
	7h05

	34
	Trần Anh Phương
	10. 02. 1975
	Tiểu học Qui Đức
	HT
	7h05

	35
	Đoàn Thị Yến Vân
	1972
	Tiểu học Tân Nhựt
	HT
	7h05

	36
	Dương Quang Anh Vũ
	11. 11. 1973
	Tiểu học Tân Nhựt 6
	HT
	7h05

	37
	Nguyễn Đình Chiến
	02. 05. 1973
	Tiểu  học Tân Quý Tây  3
	HT
	7h05

	38
	Phan Thị Phương Loan
	02. 09. 1967
	Tiểu học  Tân Quý Tây
	HT
	7h05

	39
	Hồ Thị Dung
	03.03. 1977
	Tiểu học Tân Túc
	HT
	7h05

	40
	Kiều Nguyệt Hương Liên
	05. 09. 1970
	THCS Nguyễn Văn Linh
	HT
	7h05

	41
	Nguyễn Thị Thanh Trang
	01. 05. 1971
	THCS Bình Chánh
	HT
	7h05

	42
	Nguyễn Thị Ngọc Linh
	25 . 09. 1977
	THCS Nguyễn Thái Bình
	HT
	7h05

	43
	Nguyễn Thị Lệ Mai
	21. 12. 1969
	THCS Đa Phước
	HT
	7h05

	44
	Nguyễn Thị Lệ Hà 
	01. 09. 1976
	THCS Qui Đức
	P.HT
	7h05

	45
	Nguyễn Hồng Loan 
	27. 01. 1973
	THCS Lê Minh Xuân
	P. HT
	7h05

	46
	Võ Thanh Nhàn
	27. 02. 1976
	THCS Phong Phú
	HT
	7h05

	47
	Phan Thanh Tuấn
	04. 11. 1974
	THCS Tân Túc
	HT
	7h05

	48
	Nguyễn Thị Ngọc Bích 
	25. 07. 1975
	THCS Tân Kiên
	HT
	7h05

	49
	Nguyễn Minh Triết
	10. 07. 1958
	THCS Tân Nhựt
	HT
	7h05

	50
	Nguyễn Thị Hồng Phượng 
	01/01/1963
	Trường BDGD
	HT
	7h05

	51
	Nguyễn Hữu Phúc Tâm
	02.  11.1973
	Trường BDGD
	Giáo viên
	7h05

	52
	Tạ Thị Kim Phụng
	12.  05. 1983
	Trường BDGD
	Giáo viên
	7h05

	53
	Nguyễn Phức Thọ
	30. 07. 1984 
	//
	
	7h05

	54
	Nguyễn Ngọc  Hoàng Anh
	12. 02. 2010
	//
	
	7h05


Tổng cộng có 54 người  gồm (53 Người lớn & 01 trẻ em)  tham dự


TRƯỞNG PHÒNG

    UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH 

CBQL ĐĂNG KÝ THAM DỰ SƠ KẾT HỌC KỲ I  –  TẠI PHÚ QUỐC

31/03/ đến 02/04/2017

XE 3 
            (Tập trung Tại Trường TH  Pham Văn Hai, Lúc 4 h 30 Sáng ngày 31/01/2017 )
	STT
	HỌC VÀ TÊN
	NĂM SINH
	ĐƠN VỊ
	CHỨC VỤ
	GIỜ BAY

	1
	Trần Thị Hương
	1983
	Mẫu  giáo Sen Hồng
	HT
	7h05

	2
	Phạm Thị Nhạn
	28. 11. 1982
	
	P.HT
	7h05

	3
	Phạm Thị Hường
	21. 02. 1977
	Mầm non Quỳnh Hương
	HT
	7h05

	4
	Nguyễn Thị Phương Hồng
	18. 03. 1973
	Mầm non Hoa Phượng 1
	HT
	7h05

	5
	Nguyễn Thanh Xuân
	17. 11. 1977
	MN Hoa Phượng Hồng
	HT
	7h05

	6
	Phan Thị Ngọc Anh
	27. 08. 1967
	Mẫu giáo Hoa Phượng
	HT
	7h05

	7
	Trần Thị Thu Thủy
	1983
	Mầm non 30-4
	HT
	7h05

	8
	Bùi Thị Bích Vân
	1961
	Mầm non Hoa Thiên L‎ý 1
	Nguyên HT
	7h05

	9
	Võ Thị Hồng Hạnh 
	26/08/1974
	Mầm non Hoa Thiên L‎ý 2
	PHT
	7h05

	10
	Hà Văn Hóa 
	01. 04. 1962
	Mầm non Anh Duy
	HT
	7h05

	11
	Nguyễn Thanh Nhàn
	22. 12. 1966
	Mầm non Thiên Ân
	Chủ trường
	7h05

	12
	Nguyễn Ngọc Bế
	15. 06. 1973
	Mầm non Búp Sen
	HT
	7h05

	13
	Trần Thanh Tùng
	05. 12. 1975
	
	Thân nhân
	7h05

	14
	Nguyễn Đình Sang
	26. 05. 1978
	Mầm non Hoa Hồng Nhỏ
	HT
	7h05

	15
	Tăng Ngọc Lệ 
	28. 08. 1966
	Mầm non Lan Nhi
	HT
	7h05

	16
	Châu Thị Diễm Sương 
	12.02.1982
	Mn Việt Mỹ
	HT
	7h05

	17
	Đào Thị Tuyết
	18. 10.1976
	Mn  Thanh Ngân
	HT
	7h05

	18
	Hà Ngọc Hóa
	01. 09. 1967
	Tiểu học Bình Lợi
	HT
	7h05

	19
	Lại Văn Tâm
	12. 02. 1967
	Tiểu học Lê Minh Xuân 3
	HT
	7h05

	20
	Lưu Ngọc Duyên
	19. 07. 1973
	Tiểu học An Hạ
	HT
	7h05 (Đi tự túc)

	21
	Trần Thị Thu Hà
	27. 07. 1963
	Tiểu học Phạm Văn Hai
	HT
	7h05

	22
	Trương Thị Ánh Nguyệt
	16. 02. 1967
	Tiểu học Võ Văn Vân
	HT
	7h05

	23
	Phan Văn Cư
	30. 01. 1972
	Tiểu học Vĩnh Lộc 1
	HT
	7h05

	24
	Nguyễn Thị Thu
	21. 12. 1971
	Tiểu học Vĩnh Lộc 2
	HT
	7h05

	25
	Nguyễn Văn Hiệp
	03. 11. 1964
	Tiểu học Vĩnh Lộc A
	HT
	7h05

	26
	Nguyễn Ngọc Huỳnh 
	20. 09. 1973
	Tiểu học Lại Hùng Cường
	HT
	7h05

	27
	Phạm Công Nhựt
	14. 10. 1985
	Tiểu học Trần Quốc Toản
	P.HT
	7h05 (Đi tự túc)

	28
	Nguyễn Thị Có
	17. 11. 1965
	Tiểu học Vĩnh Lộc B
	HT
	7h05

	29
	 Giang Thị Tuyết Mai
	27. 01. 1968
	THCS Phạm Văn Hai
	P. HT
	7h05

	30
	Nguyễn Ngọc Phát
	1975
	THCS Đồng Đen
	P.HT
	7h05

	31
	Võ Phương Hoài 
	1971
	THCS Vĩnh Lộc A
	CTCĐ
	7h05

	32
	Phan Văn Chương
	11. 06. 1977
	THCS Vĩnh Lộc B
	P.HT
	7h05
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            (Tập trung Tại Trường TH   Tân Túc, Lúc 17 h Chiều ngày 31/01/2017 )
	STT
	HỌC VÀ TÊN
	NĂM SINH
	ĐƠN VỊ
	CHỨC VỤ
	GIỜ BAY

	1
	Nguyễn Trí Dũng 
	 20. 05. 1965
	Phòng GD&ĐT
	TP
	19h50

	2
	Nguyễn Thị Trúc Ly
	05. 11. 1968
	Phòng GD&ĐT
	P.TP
	19h50

	3
	Nguyễn Văn Nguyện
	24. 04. 1967
	Phòng GD&ĐT
	P.TP
	19h50

	4
	Nguyễn Thị Mỹ Châu
	08. 01. 1976
	Phòng GD&ĐT
	P.TP
	19h50

	5
	Lê Trung 
	03. 01. 1963
	Phòng GD&ĐT
	CTCĐ
	19h50

	6
	Nguyễn Văn Dũng
	14. 12. 1971
	Tiểu học Cầu Xáng
	HT
	19h50

	7
	Phạm Thị Lê Duyên
	10. 09. 1971
	Mầm non  Thủy Tiên
	HT
	19h50

	8
	Trần Thị Hồng
	1966
	Mầm Non Hoa Sen
	HT
	19h50

	9
	Trần Thị Ngọc Thúy 
	10. 08. 1983
	Mầm non  Hoa Lan
	HT
	19h50

	10
	Lê Thị Mỹ Nương
	01. 01. 1968
	Mầm non Hoa Thiên Lý
	HT
	19h50

	11
	Nguyễn Thị Kim Nguyên
	1981
	Mầm non Hoa Thiên L‎ý 1
	P.HT
	19h50

	12
	Trương Thị Trâm
	15 .05. 1973
	Mầm non Hoa Thiên L‎ý 2
	HT
	19h50

	13
	Nguyễn Thanh Hồng
	01. 01 .1990
	Phòng GDĐT
	
	19h50

	14
	Nguyễn Đình Thành
	13. 12. 1983
	//
	
	19h50

	15
	Từ Bộ Thông
	21. 04. 1983
	//
	
	19h50

	16
	Bùi Thu Hiền 
	20. 08.1995
	
	
	19h50

	17
	Phạm Văn Tám
	11.03.1957
	
	
	19h50
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